
Biểu số: 06/TK-THA Đơn vị  báo cáo:

Đơn vị nhận báo cáo:
Ngày nhận báo cáo:……/….…/………

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2.013             628            1.385         38            1             1.975              1.662           956         13           667       24          2            -            -           313           1.006         58,30     

01 CỤC THADS TỈNH                 136                77                59             10               -                  126                 96             32               -           61             3              -             -            -               30               94 33,33     

1 CAO MINH HOÀNG TÙNG 7                    -                 7                -              -             7                     7                  4             -              3           -             -             -            -           -                3                57,14     

2 ĐẶNG VĂN HÙNG 11                  4                7                3              -             8                     5                  3             -              2           -             -             -            -           3               5                60,00     

3 TỐNG MINH LÝ 8                    1                7                2              -             6                     5                  5             -              -            -             -             -            -           1               1                100,00   

4 PHẠM VĂN THUẬT 19                  16              3                -              -             19                   12                4             -              8           -             -             -            -           7               15              33,33     

5 THÁI VĂN THIỆN 24                  22              2                1              -             23                   15                4             -              10         1            -             -            -           8               19              26,67     

6 CHU TẤN ANH 38                  25              13              -              -             38                   30                2             -              28         -             -             -            -           8               36              6,67       

7 NGUYỄN QUANG TRUNG 15                  5                10              2              -             13                   11                2             -              9           -             -             -            -           2               11              18,18     

8 HOÀNG THỊ THANH ĐỨC 14                  4                10              2              -             12                   11                8             -              1           2            -             -            -           1               4                72,73     

                                   Đơn vị tính: Việc

   KẾT QUẢ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TÍNH BẰNG VIỆC 

Ban hành theo TT số: 08/2015/TT-BTP CHIA THEO CƠ QUAN THI HÀNH ÁN VÀ CHẤP HÀNH VIÊN Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum

ngày 26 tháng 6 năm 2015 5 tháng / năm 2016
Tổng cục THADS - Bộ Tƣ pháp

Tên đơn vị
Tổng số 

chuyển

kỳ sau

Tỷ lệ: 

( %) 

(xong  

+ đình 

chỉ)/ Có 

điều 

kiện * 

100%

Tổng số

Chia ra:

Chưa có 

điều

 kiện hànhTổng số
Tạm 

đình chỉ 

thi hành 

án

Tạm 

dừng 

THA 

để 

GQKN

Trường 

hợp 

khác

Tổng số thụ lý

Chia ra:

Ủy thác 

thi hành 

án

Cục 

THADS  

 rút lên 

thi hành

Tổng số phải thi hành

Năm trước

chuyển 

sang

Mới

thụ lý
Thi hành

xong

Đình chỉ

thi hành 

án

Đang 

thi hành

Hoãn

thi hành 

án

A

Tổng số

Tổng số

Có điều kiện thi hành
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Tên đơn vị
Tổng số 

chuyển

kỳ sau

Tỷ lệ: 

( %) 

(xong  

+ đình 

chỉ)/ Có 

điều 

kiện * 

100%

Tổng số

Chia ra:

Chưa có 

điều

 kiện hànhTổng số
Tạm 

đình chỉ 

thi hành 

án

Tạm 

dừng 

THA 

để 

GQKN

Trường 

hợp 

khác

Tổng số thụ lý

Chia ra:

Ủy thác 

thi hành 

án

Cục 

THADS  

 rút lên 

thi hành

Tổng số phải thi hành

Năm trước

chuyển 

sang

Mới

thụ lý
Thi hành

xong

Đình chỉ

thi hành 

án

Đang 

thi hành

Hoãn

thi hành 

án

A

Tổng số

Có điều kiện thi hành

02 chi côc tp kon tum 987                321            666            7              -             980                 828              431         8             373       14          2            -            -           152           541            53,02     

9 CAO TIẾN ĐỒNG                   65                28                37                -               -                    65                 52             38               -           11             3              -             -            -               13               27 73,08     

10 TRẦN THỊ KIỀU                 184                51              133               1               -                  183               155           107               -           44             4              -             -            -               28               76 69,03     

11 LÂM XUÂN HẬU                 200                74              126               1               -                  199               166             81               -           81             4              -             -            -               33             118 48,80     

12 ĐÀO THỊ THU                 191                58              133               1               -                  190               169             34               1         132             1             1             -            -               21             155 20,71     

13 NGUYỄN THỊ THỦY                 207                72              135                -               -                  207               172           114               6           50             1             1             -            -               35               87 69,77     

14 TRẦN VĂN HƯỜNG                 140                38              102               4               -                  136               114             57               1           55             1              -             -            -               22               78 50,88     

03 CHI CỤC ĐĂK HÀ 287                122            165            3              -             284                 212              109         1             98         4            -             -            -           72             174            51,89     

15 NGUYỄN THỊ CHÍNH 77                  42              35              2              -             75                   48                17           1             28         2            -             -            -           27             57              37,50     

16 n«ng v¨n cêng 82                  47              35              1              -             81                   50                28           -              21         1            -             -            -           31             53              56,00     

17 BÙI VĂN TÂN 71                  21              50              -              -             71                   67                35           -              31         1            -             -            -           4               36              52,24     

18 NGUYỄN THỊ THO 57                  12              45              -              -             57                   47                29           -              18         -             -             -            -           10             28              61,70     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Tên đơn vị
Tổng số 

chuyển

kỳ sau

Tỷ lệ: 

( %) 

(xong  

+ đình 

chỉ)/ Có 

điều 

kiện * 

100%

Tổng số

Chia ra:

Chưa có 

điều

 kiện hànhTổng số
Tạm 

đình chỉ 

thi hành 

án

Tạm 

dừng 

THA 

để 

GQKN

Trường 

hợp 

khác

Tổng số thụ lý

Chia ra:

Ủy thác 

thi hành 

án

Cục 

THADS  

 rút lên 

thi hành

Tổng số phải thi hành

Năm trước

chuyển 

sang

Mới

thụ lý
Thi hành

xong

Đình chỉ

thi hành 

án

Đang 

thi hành

Hoãn

thi hành 

án

A

Tổng số

Có điều kiện thi hành

04 CHI CỤC ĐĂK T¤ 94                  21              73              -              -             94                   82                56           1             25         -             -             -            -           12             37              69,51     

19 ®Æng ®×nh an 48                  10              38              -              -             48                   41                26           1             14         -             -             -            -           7               21              65,85     

20 ĐỖ MẠNH KIỂM 46                  11              35              -              -             46                   41                30           -              11         -             -             -            -           5               16              73,17     

05 CHI CỤC NGäC HåI 218                34              184            15            -             203                 183              136         -              44         3            -             -            -           20             67              74,32     

21 PHAN VĂN HÀ 113                14              99              7              -             106                 95                79           -              16         -             -             -            -           11             27              83,16     

22 NGUYỄN THỊ THẮM 40                  13              27              1              -             39                   34                12           -              19         3            -             -            -           5               27              35,29     

23 ĐINH XUÂN KHƯƠNG 65                  7                58              7              -             58                   54                45           -              9           -             -             -            -           4               13              83,33     

06 CHI CỤC §¾K GLEI 49                  6                43              -              -             49                   43                39           -              4           -             -             -            -           6               10              90,70     

24 CHÂU VĂN SƠN 30                  4                26              -              -             30                   27                24           -              3           -             -             -            -           3               6                88,89     

25 PHAN THANH TÁM 19                  2                17              -              -             19                   16                15           -              1           -             -             -            -           3               4                93,75     

07 CHI CỤC SA THÇY 146                29              117            3              -             143                 127              101         1             25         -             -             -            -           16             41              80,31     

26 HÀ HUY HIỆN 146                29              117            3              -             143                 127              101         1             25         -             -             -            -           16             41              80,31     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Tên đơn vị
Tổng số 

chuyển

kỳ sau

Tỷ lệ: 

( %) 

(xong  

+ đình 

chỉ)/ Có 

điều 

kiện * 

100%

Tổng số

Chia ra:

Chưa có 

điều

 kiện hànhTổng số
Tạm 

đình chỉ 

thi hành 

án

Tạm 

dừng 

THA 

để 

GQKN

Trường 

hợp 

khác

Tổng số thụ lý

Chia ra:

Ủy thác 

thi hành 

án

Cục 

THADS  

 rút lên 

thi hành

Tổng số phải thi hành

Năm trước

chuyển 

sang

Mới

thụ lý
Thi hành

xong

Đình chỉ

thi hành 

án

Đang 

thi hành

Hoãn

thi hành 

án

A

Tổng số

Có điều kiện thi hành

08 CHI CỤC KON RÉY 66                  17              49              -              -             66                   61                30           1             30         -             -             -            -           5               35              50,82     

27 LƯU VĂN THỂ 33                  12              21              -              -             33                   30                16           -              14         -             -             -            -           3               17              53,33     

28 VŨ VĂN TRƯỜNG 33                  5                28              -              -             33                   31                14           1             16         -             -             -            -           2               18              48,39     

09 CHI CỤC KON PL¤NG 19                  1                18              -              -             19                   19                14           1             4           -             -             -            -           -                4                78,95     

29 MAI VĂN DIỆN 19                  1                18              -              -             19                   19                14           1             4           -             -             -            -           -                4                78,95     

10 CHI CỤC tu m¬ r«ng 9                    -                 9                -              1             9                     9                  7             -              2           -             -             -            -           -                2                77,78     

30 BÙI VĂN VỊNH 9                    -                 9                -              1             9                     9                  7             -              2           -             -             -            -           -                2                77,78     

11 CHI CỤC ia hd'rai 2                    -                 2                -              -             2                     2                  1             -              1           -             -             -            -           -                1                50,00     

31 TRẦN VĂN DŨNG 2                    -                 2                -              -             2                     2                  1             -              1           -             -             -            -           -                1                50,00     

Kon tum, ngày 02 tháng 3 năm 2016 Kon Tum, ngày 07 tháng 03 năm 2016

CỤC TRƢỞNG
 (ký, họ tên, đóng dấu)          (ký, họ tên)

NGƢỜI LẬP BIỂU
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Biểu số: 07/TK-THA Đơn vị  báo cáo:

Đơn vị nhận báo cáo:
Ngày nhận báo cáo:……/….…/………

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

694.529.292           238.360.068            456.169.224              3.962.596            43.292              690.566.895              670.231.739            7.909.227            3.807.813           -                656.651.746           1.772.382                   90.571         -                  -                  20.335.156          678.849.855           1,75          

01 CỤC THADS TỈNH            117.773.271             103.284.464                  14.488.807              1.363.182                        -               116.410.089             113.440.947                 591.207                417.779                 -            112.408.239                         23.721                    -                   -                    -              2.969.142             115.401.102 0,89          

1 CAO MINH HOÀNG TÙNG 10.689                   -                              10.689                       -                          -                       10.689                      10.689                    9.484                   -                         -                1.205                     -                                 -                  -                  -                  -                          1.205                      88,73        

2 ĐẶNG VĂN HÙNG 233.055                 164.589                   68.467                       20.652                 -                       212.403                    66.815                    47.804                 -                         -                19.011                   -                                 -                  -                  -                  145.589               164.600                  71,55        

3 TỐNG MINH LÝ 243.803                 220.287                   23.516                       7.600                   -                       236.203                    15.916                    15.916                 -                         -                -                             -                                 -                  -                  -                  220.287               220.287                  100,00      

4 PHẠM VĂN THUẬT 6.076.908               6.052.535                24.373                       -                          -                       6.076.908                 5.626.837                32.769                 -                         -                5.594.068               -                                 -                  -                  -                  450.071               6.044.139               0,58          

5 THÁI VĂN THIỆN 3.455.189               3.453.689                1.500                         2                          -                       3.455.187                 1.938.169                372.247               -                         -                1.565.921               1                                -                  -                  -                  1.517.018            3.082.940               19,21        

6 CHU TẤN ANH 106.063.499           93.081.829              12.981.670                -                          -                       106.063.499              105.694.385            77.475                 417.779              -                105.199.130           -                                 -                  -                  -                  369.114               105.568.245           0,47          

7 NGUYỄN QUANG TRUNG 1.616.792               268.711                   1.348.082                  1.334.528            -                       282.264                    32.506                    5.102                   -                         -                27.404                   -                                 -                  -                  -                  249.758               277.162                  15,70        

8 HOÀNG THỊ THANH ĐỨC 73.335                   42.825                    30.510                       400                      -                       72.935                      55.630                    30.410                 -                         -                1.500                     23.720                       -                  -                  -                  17.305                 42.525                    54,66        

   KẾT QUẢ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TÍNH BẰNG TIỀN 

Ban hành theo TT số: 08/2015/TT-BTP CHIA THEO CƠ QUAN THI HÀNH ÁN VÀ CHẤP HÀNH VIÊN Cục THADS tỉnh Kon Tum

ngày 26 tháng 6 năm 2015 5 tháng / năm 2016
Tổng cục THADS - Bộ Tƣ pháp

Đơn vị tính: 1.000 VN đồng

Tên đơn vị

Tổng số thụ lý

Ủy thác 

thi hành 

án

Cục 

THADS  

 rút lên 

thi hành

Tổng số phải thi hành

Tổng số 

chuyển

kỳ sau

Tỷ lệ: 

( %) 

(xong  

+ đình 

chỉ+ 

giảm)/ 

Có 

điều 

kiện * 

100%

Tổng số
Chưa có 

điều

 kiện hànhTổng số

Chia ra:

Năm trước

chuyển 

sang

Mới

thụ lý
Thi hành

xong

Đình chỉ

thi hành 

án

Hoãn

thi hành án

Tạm 

đình 

chỉ thi 

hành 

án

Tạm 

dừng 

THA 

để 

GQKN

Giảm 

thi 

hành 

án

Đang thi 

hành

Trường 

hợp 

khác

Chia ra:

Tổng số

Có điều kiện thi hành

A

Tổng số
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Tên đơn vị

Tổng số thụ lý

Ủy thác 

thi hành 

án

Cục 

THADS  

 rút lên 

thi hành

Tổng số phải thi hành

Tổng số 

chuyển

kỳ sau

Tỷ lệ: 

( %) 

(xong  

+ đình 

chỉ+ 

giảm)/ 

Có 

điều 

kiện * 

100%

Tổng số
Chưa có 

điều

 kiện hànhTổng số

Chia ra:

Năm trước

chuyển 

sang

Mới

thụ lý
Thi hành

xong

Đình chỉ

thi hành 

án

Hoãn

thi hành án

Tạm 

đình 

chỉ thi 

hành 

án

Tạm 

dừng 

THA 

để 

GQKN

Giảm 

thi 

hành 

án

Đang thi 

hành

Trường 

hợp 

khác

Chia ra:

Tổng số

Có điều kiện thi hành

A

02 CHI CỤC TP KON TUM 545.243.212           112.789.033            432.454.179              2.262.446            -                       542.980.766              535.274.179            5.659.539            2.922.960           -                525.638.245           962.863                     90.571         -                  -                  7.706.587            534.398.267           1,60          

9 CAO TIẾN ĐỒNG 4.423.584               4.329.840                93.744                       -                          -                       4.423.584                 3.842.950                103.684               -                         -                3.689.270               49.996                       -                  -                  -                  580.634               4.319.900               2,70          

10 TRẦN THỊ KIỀU 11.734.670             6.652.724                5.081.946                  200                      -                       11.734.470               9.185.169                1.849.484            -                         -                6.887.175               448.510                     -                  -                  -                  2.549.300            9.884.985               20,14        

11 LÂM XUÂN HẬU 13.637.100             8.061.151                5.575.948                  37.975                 -                       13.599.125               12.705.312              1.207.902            32.447                -                11.369.106             95.856                       -                  -                  -                  893.813               12.358.775             9,76          

12 ĐÀO THỊ THU 84.354.437             81.617.457              2.736.980                  61.955                 -                       84.292.482               83.751.439              486.168               55.078                -                83.119.613             18.500                       72.080         -                  -                  541.043               83.751.237             0,65          

13 NGUYỄN THỊ THỦY 412.817.036           4.194.183                408.622.853              -                          -                       412.817.036              412.253.106            865.831               2.835.435           -                408.533.348           1                                18.491         -                  -                  563.930               409.115.770           0,90          

14 TRẦN VĂN HƯỜNG 18.276.386             7.933.678                10.342.708                2.162.316            -                       16.114.070               13.536.203              1.146.470            1                         -                12.039.732             350.000                     -                  -                  -                  2.577.867            14.967.599             8,47          

03 CHI CỤC ĐĂK HÀ 19.061.359             15.728.212              3.333.147                  50.248                 -                       19.011.111               13.159.351              310.420               81.410                -                12.327.976             439.545                     -                  -                  -                  5.851.760            18.619.281             2,98          

15 NGUYỄN THỊ CHÍNH 5.798.684               4.581.406                1.217.279                  1.400                   -                       5.797.284                 4.944.024                113.308               81.410                -                4.440.141               309.165                     -                  -                  -                  853.260               5.602.567               3,94          

16 NÔNG VĂN CƯỜNG 6.478.469               6.311.154                167.316                     48.848                 -                       6.429.621                 5.356.921                19.840                 -                         -                5.289.701               47.380                       -                  -                  -                  1.072.700            6.409.781               0,37          

17 BÙI VĂN TÂN 4.736.650               3.976.552                760.099                     -                          -                       4.736.650                 1.520.284                30.964                 -                         -                1.406.320               83.000                       -                  -                  -                  3.216.366            4.705.687               2,04          

18 NGUYỄN THỊ THO 2.047.555               859.101                   1.188.454                  -                          -                       2.047.555                 1.338.122                146.309               -                         -                1.191.813               -                                 -                  -                  -                  709.434               1.901.246               10,93        
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Tên đơn vị

Tổng số thụ lý

Ủy thác 

thi hành 

án

Cục 

THADS  

 rút lên 

thi hành

Tổng số phải thi hành

Tổng số 

chuyển

kỳ sau

Tỷ lệ: 

( %) 

(xong  

+ đình 

chỉ+ 

giảm)/ 

Có 

điều 

kiện * 

100%

Tổng số
Chưa có 

điều

 kiện hànhTổng số

Chia ra:

Năm trước

chuyển 

sang

Mới

thụ lý
Thi hành

xong

Đình chỉ

thi hành 

án

Hoãn

thi hành án

Tạm 

đình 

chỉ thi 

hành 

án

Tạm 

dừng 

THA 

để 

GQKN

Giảm 

thi 

hành 

án

Đang thi 

hành

Trường 

hợp 

khác

Chia ra:

Tổng số

Có điều kiện thi hành

A

04 CHI CỤC ĐĂK T¤ 1.608.723               776.109                   832.614                     -                          -                       1.608.723                 925.706                   113.051               50.000                -                762.655                 -                                 -                  -                  -                  683.017               1.445.672               17,61        

19 ĐẶNG ĐÌNH AN 1.324.433               627.826                   696.607                     -                          -                       1.324.433                 754.257                   36.495                 50.000                -                667.763                 -                                 -                  -                  -                  570.176               1.237.939               11,47        

20 ĐỖ MẠNH KIỂM 284.290                 148.283                   136.007                     -                          -                       284.290                    171.449                   76.557                 -                         -                94.892                   -                                 -                  -                  -                  112.841               207.733                  44,65        

05 CHI CỤC NGäC HåI 5.520.399               2.683.262                2.837.137                  283.583               -                       5.236.816                 3.367.044                569.365               -                         -                2.451.425               346.253                     -                  -                  -                  1.869.772            4.667.450               16,91        

21 PHAN VĂN HÀ 2.031.550               208.721                   1.822.830                  2.053                   -                       2.029.498                 339.840                   188.184               -                         -                151.656                 -                                 -                  -                  -                  1.689.658            1.841.314               55,37        

22 NGUYỄN THỊ THẮM 2.129.186               1.847.680                281.506                     200                      -                       2.128.986                 1.972.472                21.902                 -                         -                1.604.317               346.253                     -                  -                  -                  156.514               2.107.084               1,11          

23 ĐINH XUÂN KHƯƠNG 1.359.662               626.861                   732.801                     281.330               -                       1.078.332                 1.054.732                359.280               -                         -                695.452                 -                                 -                  -                  -                  23.600                 719.052                  34,06        

06 CHI CỤC §¾K GLEI 297.526                 151.915                   145.612                     -                          -                       297.526                    175.112                   118.536               -                         -                56.576                   -                                 -                  -                  -                  122.415               178.991                  67,69        

24 CHÂU VĂN SƠN 167.190                 105.090                   62.100                       -                          -                       167.190                    115.100                   91.049                 -                         -                24.051                   -                                 -                  -                  -                  52.090                 76.141                    79,10        

25 PHAN THANH TÁM 130.337                 46.825                    83.511                       -                          -                       130.337                    60.011                    27.486                 -                         -                32.525                   -                                 -                  -                  -                  70.325                 102.850                  45,80        

07 CHI CỤC SA THÇY 2.167.463               1.864.344                303.119                     2.600                   -                       2.165.063                 1.057.439                211.106               12.564                -                833.769                 -                                 -                  -                  -                  1.107.624            1.941.393               21,15        

26 HÀ HUY HIỆN 2.167.463               1.864.344                303.119                     2.600                   -                       2.165.063                 1.057.439                211.106               12.564                -                833.769                 -                                 -                  -                  -                  1.107.624            1.941.393               21,15        
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A

08 CHI CỤC KON RÉY 1.434.544               1.078.729                355.815                     537                      -                       1.434.007                 1.409.168                303.176               76.000                -                1.029.993               -                                 -                  -                  -                  24.839                 1.054.832               26,91        

27 LƯU VĂN THỂ 786.817                 720.986                   65.832                       537                      -                       786.280                    779.908                   35.095                 -                         -                744.813                 -                                 -                  -                  -                  6.373                   751.186                  4,50          

28 VŨ VĂN TRƯỜNG 647.727                 357.743                   289.983                     -                          -                       647.727                    629.260                   268.081               76.000                -                285.179                 -                                 -                  -                  -                  18.466                 303.646                  54,68        

09 CHI CỤC KON PL¤NG 1.405.983               4.000                      1.401.983                  -                          -                       1.405.983                 1.405.983                26.566                 247.100              -                1.132.318               -                                 -                  -                  -                  -                          1.132.318               19,46        

29 MAI VĂN DIỆN 1.405.983               4.000                      1.401.983                  -                          -                       1.405.983                 1.405.983                26.566                 247.100              -                1.132.318               -                                 -                  -                  -                  -                          1.132.318               19,46        

10 CHI CỤC tu m¬ r«ng 16.411                   -                              16.411                       -                          43.292              16.411                      16.411                    6.061                   -                         -                10.350                   -                                 -                  -                  -                  -                          10.350                    36,93        

30 BÙI VĂN VỊNH 16.411                   -                              16.411                       -                          43.292              16.411                      16.411                    6.061                   -                         -                10.350                   -                                 -                  -                  -                  -                          10.350                    36,93        

11 CHI CỤC ia hd'rai 400                        -                              400                            -                          -                       400                           400                         200                      -                         -                200                        -                                 -                  -                  -                  -                          200                         50,00        

31 TRẦN VĂN DŨNG 400                        -                              400                            -                          -                       400                           400                         200                      -                         -                200                        -                                 -                  -                  -                  -                          200                         50,00        

   (ký, họ tên)

Kon Tum, ngày 07 tháng 03 năm 2016

  CỤC TRƢỞNG 
 (ký, họ tên, đóng dấu)

Kon tum, ngày 02 tháng  03 năm 2016

NGƢỜI LẬP BIỂU
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